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N Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Họ Tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công 

ty 

Số 
CCCD/CMND 

Ngày cấp, 
Nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Ghi chú 

1 
TRƯƠNG XUÂN 
HOÀNG 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

025068019415 

19/09/2021,  
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

P506, T/T Bộ 
Thủy Sản, Ngọc 
Khánh, Ba Đình, 
Hà Nội 

0 0 17/6/2022  

1.2 TRƯƠNG VĂN LAI   025046004355 
25/06/2021,   
CSQLHC về 
TTXH 

Khu 1, Ninh Dân, 
Thanh Ba, Phú 
Thọ 

0 0 nt Bố đẻ 

1.3 PHẠM THỊ HÒA   030149006004 
25/06/2021,   
CSQLHC về 
TTXH 

Khu 1, Ninh Dân, 
Thanh Ba, Phú 
Thọ 

0 0 nt Mẹ đẻ 

1.4 
NGUYỄN THỊ THANH 
TRÂM   025170039512 

19/09/2021,   
CSQLHC về 
TTXH 

P506, T/T Bộ 
Thủy Sản, Ngọc 
Khánh, Ba Đình, 
Hà Nội 

0 0 nt Vợ 

1.5 TRƯƠNG ĐỨC ANH   001203017703 

29/03/2018,  
Cục CS 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

P506, T/T Bộ 
Thủy Sản, Ngọc 
Khánh, Ba Đình, 
Hà Nội 

0 0 nt Con trai 

1.6 
TRƯƠNG THỊ LAN 
ANH 

003C129
763 

 013179956 
02/01/2013,   
CA TP. Hà 
Nội 

P506, T/T Bộ 
Thủy Sản, Ngọc 
Khánh, Ba Đình, 
Hà Nội 

4.600.000 54,76% nt Con gái 



1.7 
TRƯƠNG VĂN 
VƯỢNG 

  025071014231 

18/12/2021,  
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về  TT-
XH 

Khu 2, Ninh Dân, 
Thanh Ba, Phú 
Thọ 

0 0 nt Em trai 

1.8 TRƯƠNG THỊ NGỌC   025174002542 

07/04/2021,  
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về  TT-
XH 

Khu 1,Sơn 
Cương, Thanh Ba, 
Phú Thọ 

0 0 nt Em gái 

1.9 TRƯƠNG THỊ NGHĨA   025176000141 

25/04/2021,  
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về  TT-
XH 

15 Ngách 120/28, 
Phố Vĩnh Tuy, 
Vĩnh Tuy, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

0 0 nt Em gái 

1.10 TRƯƠNG ANH VIỆT   025081000296 

28/10/2021,  
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về  TT-
XH 

67 Ngõ 34 Vĩnh 
Tuy, Tổ 13, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

0 0 nt Em trai 

2 HÀ VĂN HÙNG  

Thành 

viên 

HĐQT- 

PTGĐ 

024092002838 

01/09/2021,  
Cục Cảnh 
sát Quản lý 
hành chính 
về Trật tự xã 
hội 

Thôn Thái An, 
Thái Đào, Lạng 
Giang, Bắc 
Giang 

0 0 17/6/2022  

2.1 HÀ VĂN DIÊN   024069013875 

01/09/2021,  
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về TT-
XH   

Thôn Thái An, 
Thái Đào, Lạng 
Giang, Bắc Giang 

0 0 nt Bố đẻ 

2.2 NGUYỄN THỊ XUYỀN   024173019689 

01/09/2021,  
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về TT-
XH 

Thôn Thái An, 
Thái Đào, Lạng 
Giang, Bắc Giang 

0 0 nt Mẹ đẻ 



2.3 HÀ VĂN GIANG   024090025247 

02/07/2021,  
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về TT-
XH 

Thôn Thái An, 
Thái Đào, Lạng 
Giang, Bắc Giang 

0 0 nt Anh  

3 Nguyễn Minh Hoà  
Thành 
viên 
HĐQT 

025081000150 

10/07/2021, 
Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 
hội 

 

Căn hộ 1609 A1 
Chung cư Hoà 
Bình Green City – 
505 Minh Khai – 
Vĩnh Tuy – Hai Bà 
Trưng – Hà Nội. 

0 0 17/6/2022  

3.1 Nguyễn Minh Tiến   025053001440 

19/04/2021, 
Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 
hội 

Khu Thanh Bình 
– Thanh Vinh – 
Thị Xã Phú Thọ - 
Tỉnh Phú Thọ 

0 

 
 
 
0 

nt Bố đẻ 

3.2 Trương Thị Định   025154003826 

10/08/2021, 
Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 
hội 

Khu Thanh Bình 
– Thanh Vinh – 
Thị Xã Phú Thọ - 
Tỉnh Phú Thọ 

0 

 
 
 
0 

nt Mẹ đẻ 

3.3 Hoàng Thị Liên   025189000184 

24/06/2021, 
Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 
hội 

Căn hộ 1609 A1 
Chung cư Hoà 
Bình Green City – 
505 Minh Khai – 
Vĩnh Tuy – Hai 
Bà Trưng – Hà 
Nội. 

0 

 
 
 
0 nt Vợ 

3.4 Nguyễn Linh Đan     

Căn hộ 1609 A1 
Chung cư Hoà 
Bình Green City – 
505 Minh Khai – 
Vĩnh Tuy – HBT 
– Hà Nội. 

0 

 
 
 
0 
 
 

nt Con gái 



3.5 Nguyễn Minh Đức     

Căn hộ 1609 A1 
Chung cư Hoà 
Bình Green City – 
505 Minh Khai – 
Vĩnh Tuy – HBT- 
Hà Nội. 

0 

 
 
0 

nt Con trai 

3.6 Nguyễn Thị Minh Huệ   025179004690 

25/04/2021, 
Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 
hội 

Khu Thanh Bình 
– Thanh Vinh – 
Thị Xã Phú Thọ - 
Tỉnh Phú Thọ 

0 

 
 
 
0 

nt Chị gái 

3.7 Nguyễn Thị Thanh Hoa   025183019583 

28/09/2021, 
Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 
hội 

Khu Thanh Bình 
– Thanh Vinh – 
Thị Xã Phú Thọ - 
Tỉnh Phú Thọ 

0 

 
 
0 nt Em gái 

4 Nguyễn Tống Luận 

042C101
989 

 

Thành 
viên 
HĐQT-
TGĐ 

027061004868 

15/9/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Trần Nguyên 
Hãn Bắc Giang 

3093 0,04% 17/6/2022  

4.1 Nguyễn Thị Tỳ   027135002063 

18/12/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

An Bình – Thuận 
Thành – Bắc Ninh 

  nt Mẹ đẻ 

4.2 Nguyễn Thị Phiến   125448280 

15/5/2008, 
Công an tỉnh 
Bắc Ninh 

An Bình – Thuận 
Thành – Bắc Ninh 

  nt Vợ 

4.3 Nguyễn Thị Gấm   027163002606 

22/4/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

An Bình – Thuận 
Thành – Bắc Ninh 

  nt Em 



4.4 Nguyễn Thị Vóc   027166005824 

18/12/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

An Bình – Thuận 
Thành – Bắc Ninh 

  nt Em 

4.5 Nguyễn Tống Tý   027070001854 

25/4/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

An Bình – Thuận 
Thành – Bắc Ninh 

  nt Em 

4.6 Nguyễn Thị Lĩnh   027172001086 

13/4/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Văn Điển – Thanh 
Trì – HÀ NỘI 

  nt Em 

4.7 Nguyễn Tống Giang   125123233 
13/3/2015, 
Công an tỉnh 
Bắc Ninh 

Hoàng Liệt – 
Hoàng Mai – Hà 
Nội 

  nt Con  

4.8 
Nguyễn Thị Thuỷ 
   0271850000634 

31/12/2017,C
ục CSQLHC 
về TTXH 

Hoàng Liệt – 
Hoàng Mai – Hà 
Nội 

  nt Con 

4.9 Nguyễn Thị Lệ   027189001049 

10/8/2020, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Ocean Park – Gia 
Lâm – Hà Nội 

  nt Con 

5 

 
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Vân 

 

Ủy viên 
HĐQT- 
Miễn 
nhiệm 
ngày 
24/4/2023 

012051782 
16/03/2013;  
Công an Hà 
Nội 

Dốc Lã, Yên 
Thường, Gia 

Lâm, HN 
   

Đại 

diện 

vốn góp 

của Cty 

CP Tập 

đoàn 

Tân 

Long 



5.1 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy   012901301 
13/04/2013;  
Công an Hà 
Nội 

Gia Lâm, HN   nt 

Mẹ 

5.2 

Nguyễn Anh Tuấn 

  022081000057 

05/12/2014;  
Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

Dốc Lã, Yên 
Thường, Gia 

Lâm, HN 
  nt 

Chồng 

5.3 

Nguyễn Bá Minh Thiên 

    
Dốc Lã, Yên 
Thường, Gia 

Lâm, HN 
  nt 

Con 

5.4 
 

Nguyễn Minh Khánh 

An     
Dốc Lã, Yên 
Thường, Gia 

Lâm, HN 
  nt 

Con  

5.5 

Nguyễn Thị Hồng 

  001184009953 

12/10/2015;  
Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

Gia Lâm, Hà Nội   nt 

Em ruột 

5.6 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh   012776247 
13/04/2013;  
Công an Hà 
Nội 

Gia Lâm, Hà Nội   nt 

Em ruột 

6. 

 

Kiều Anh Tuấn  
Thành 
viên 
HĐQT 

025073003646 

27/4/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Phường Kinh 
Bắc, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh 

  24/4/2023 

 

6.1 

 

Kiều Đức Huấn   025042000440 

09/8/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Khu 4 Tiền An, 
TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 
   

Bố 



 

 

Nguyễn Thanh Tâm   031149006482 

25/6/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Khu 4 Tiền An, 
TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 
   

Mẹ 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà   024175002918 

27/4/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Phường Kinh Bắc, 
thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

   

 

Vợ 

 

 

Kiều Ninh Giang   024097001440 

08/5/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Phường Kinh Bắc, 
thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

   

con 

 

 

Kiều Thái Sơn   027206002105 

25/4/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Khu 4 Tiền An, 
TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 
   

Con 

 

 

Kiều Thị Thanh Hà   024175000822 

26/3/2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Tổ 7A, Trần 
Nguyên Hãn, 

thành phố BG, 
BG 

   

Em 

 

 

Kiều Anh Bắc   024077000482 

16/8//2021, 
Cục 
CSQLHC về 
TTXH 

Lai Xá, Kim 
Chung, Hoài Đức, 

Hà Nội 
   

 

Em 

9 Nguyễn Thúy Nguyên  
Trưởng 
BKS 

034180002229 

Cục 
CSQLHCVT
TXH 
04/05/2021 
 

P216 HH04 Khu 
đô thị Việt 
Hưng,P.Giang 
Biên, Q. Long 
Biên, T.P Hà Nội 

  17/6/2022 

 

9.1 
Nguyễn Đức Thắng- Đã 
Mất 

       nt 

Bố đẻ 



92 Nguyễn Thị Ngân   152146261 
CA tỉnh Thái 
Bình 
21/08/2011 

Thị trấn Đông 
Hưng, Thái Bình 

  nt 

Mẹ đẻ 

9.3 Phạm Huy Hiệu 
011C053
847 

 034180002713 

Cục trưởng 
CCSQLHCV
TTXH 
04/05/2021 

P216 HH04 Khu 
đô thị Việt 
Hưng,P.Giang 
Biên, Q. Long 
Biên, T.P Hà Nội 

   423.000 
        
5.04% 

nt 

Chồng 

9.4 Phạm Hoàng Linh     

P216 HH04 Khu 
đô thị Việt 
Hưng,P.Giang 
Biên, Q. Long 
Biên, T.P Hà Nội 

  nt 

con 

9.5 Phạm Hoàng Hân     

P216 HH04 Khu 
đô thị Việt 
Hưng,P.Giang 
Biên, Q. Long 
Biên, T.P Hà Nội 

  nt 

con 

9.6 Phạm Minh Khang     

P216 HH04 Khu 
đô thị Việt 
Hưng,P.Giang 
Biên, Q. Long 
Biên, T.P Hà Nội 

  nt 

con 

9.7 Nguyễn Thu Hằng   034182003178 

Cục trưởng 
CCS ĐKCT 
và DLQG về 
dân cư 
18/11/2015 

Thị trấn Đông 
Hưng, Thái Bình 

  nt 

Em gái 

10 Bùi Anh Tuấn  Thành 

viên BKS 

công ty- 

miễn 

nhiệm 

ngày 

24/4/2023 

042084000092 21/7/2020,  

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

Xóm Lẻ, Triều 

Khúc, Tân 

Triều, Thanh 

Trì, HN 

  26/4/2018  



10.1 Nguyễn Thị Dung   036187000953 15/12/2019,  

Cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Tân Triều, 

Thanh Trì, HN 

  nt Vợ 

10.2 Bùi Anh Khải     Tân Triều, 

Thanh Trì, HN 

  nt Con trai 

– Sn 

2015 

10.3 Bùi Quang Vinh     Tân Triều, 

Thanh Trì, HN 

  nt Con 

trai- Sn 

2019 

10.4 Bùi Quang Nam     Tân Triều, 

Thanh Trì, HN 

  nt Con 

trai- Sn 

2021 

10.5 Bùi Quang Tý     TX Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh 

  nt Bố đẻ  

10.6 Đào Thị Oanh- đã mất        nt Mẹ đẻ 

10.7 Bùi Anh Tú   042086003324 19/4/2021,  
Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội   

TX Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh 

  nt Em trai 



10.8 Bùi Thị Thu Hiền   042188000221;  10/4/2021    

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội   

Cầu Giấy, HN   nt Em gái 

10.9 Bùi Thị Thu Hương   042192000078 06/7/2016,  

Cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Thanh Trì, Hà 

Nội 

  nt Em gái 

11 
Nguyễn Thị Huyền 
Thương 

 
Thành 
viên BKS 

151433558 
07/10/2013, 
Công an  
Thái Bình 

Xã Quỳnh Hoa, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình 

  17/6/2022 

 

11.1 Nguyễn Văn Năng    150000065 
22/3/2012, 
Công an Thái 
Bình 

Xã Quỳnh Thọ, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình 

  nt Bố đẻ 

11.2 Nguyễn Thị Liền   150580356 
11/12/2013, 
Công an Thái 
Bình 

Xã Quỳnh Thọ, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình 

  nt Mẹ đẻ 

11.3 Nguyễn Đình Tính    034082010144 
22/5/2018, 
Công an Hải 
Phòng 

Xã Quỳnh Hoa, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình 

  nt Chồng 

11.4 Nguyễn Đình Thái An      

Xã Quỳnh Hoa, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình 

  nt Con  



12 Dương Thi Trang  
Thành 

viên BKS 
027193001654 

09/4/2021 tại 
Cục CS 
QLHC về 
TTXH 

Trang Liệt, 
Trang Hạ, Thị 
xã Từ Sơn, Bắc 
Ninh 

  24/4/2023  

 Dương Bá Bình   027071002309 

08/4/2021 tại 
Cục CS 
QLHC về 
TTXH 

Trang Liệt, Trang 
Hạ, Thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

   Bố 

 Nguyễn Thị Phượng   027175002572 

25/4/2021 tại 
Cục CS 
QLHC về 
TTXH 

Trang Liệt, Trang 
Hạ, Thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

   Mẹ 

 Nguyễn Đức Thành   027091001654 

06/4/2021 tại 
Cục CS 
QLHC về 
TTXH 

Trang Liệt, Trang 
Hạ, Thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

   Chồng 

 
Nguyễn Đức Gia Huy 
     

Trang Liệt, Trang 
Hạ, Thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

   con 

 Nguyễn Đức Hải Đăng     
Trang Liệt, Trang 
Hạ, Thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

   con 

 Dương Thị Giang   027197005949      em 

 Dương Bá Minh         em 



14 Thân Thị Hà  
Kế toán 
trưởng 

024184018195 

Ngày cấp: 
17/12/2021 
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về 
TTXH 

Số 73- QL 1A- 
Thôn Tự - Tân 
Mỹ- Bắc Giang 

  01/4/2021  

14.1 Thân Văn Vinh   024050000780 

25/4/2021,  
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về 
TTXH 

Số nhà 32-Ngõ 
20- Đường 
Nguyễn Khắc 
Nhu- P.Trần 
Nguyên Hãn – 
Bắc Giang 

  nt Bố đẻ 

14.2 

Nguyễn Thị Hải   030152003793 

02/4/2021;  
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về 
TTXH 

Số nhà 32-Ngõ 
20- Đường 
Nguyễn Khắc 
Nhu- P.TNH– 
Bắc Giang 

  nt Mẹ đẻ 

14.3 

Hoàng Quang Hưng   122283866 
13/02/2015, 
Công an tỉnh 
BG 

Số 73- QL 1A- 
Thôn Tự - Tân 
Mỹ- Bắc Giang 

  nt Chồng 

14.4 

Hoàng Thanh Lâm     
Số 73- QL 1A- 
Thôn Tự - Tân 
Mỹ- Bắc Giang 

  nt Con trai 

14.5 

Hoàng Thùy Dương     
Số 73- QL 1A- 
Thôn Tự - Tân 
Mỹ- Bắc Giang 

  nt Con gái 

14.6 

Thân Thị Hồng Vân   024173011877 

26/08/2021;  
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về 
TTXH 

TT Đường sắt Hà 
Lạng – Xã Vi 
Mô- Lạng Giang 
– TP Bắc Giang 

  nt Chị 



14.7 

Thân Văn Vĩ   024076002953 

27/4/2021;  
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về 
TTXH 

Số nhà 32-Ngõ 
20- Đường 
Nguyễn Khắc 
Nhu- P.Trần 
Nguyên Hãn – 
Bắc Giang 

  nt Anh  

16 Nguyễn Thế Hùng 
- 
 

Phó TGĐ 015068000734 

25/4/2021, 
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về 
Trật tự xã 
hội 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

4.000 0,047% 24/3/2011  

16.1 Nguyễn Thanh Lương - -   

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 0 nt Bố đẻ 

16.2 Trần Thị Huê - -   

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 0 nt Mẹ đẻ 

16.3 Lương Thị Thúy Hạnh - - 024173001886 

25/4/2021, 
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về Trật 
tự xã hội 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 
 

0 nt Vợ 

16.4 Nguyễn Thúy Hằng - - 024197000994 

25/4/2021,Cụ
c cảnh sát 
quản lý hành 
chính về Trật 
tự xã hội 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 0 nt Con  

16.5 Nguyễn Phương Anh - - 024302000425 

26/01/2022,C
ục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về Trật 
tự xã hội 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 0 nt Con 



16.6 Nguyễn Thị Kim Oanh - - 120881004 
17/5/2018, 
CA Bắc 
Giang 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

1.533 0,018% nt Chị 

16.7 Nguyễn Thanh Mai - - 015169005051 

09/5/2021 
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về Trật 
tự xã hội 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 0 nt Em gái  

16.8 Nguyễn Văn Tráng - - 017278941 
13/7/2011, 
Công an Hà 
Nội 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 0 nt Em Trai 

16.9 Nguyễn Quốc Huy - - 015075004907 

07/9/2021 
Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về Trật 
tự xã hội 

Số 68 đường Cô 
Giang, P. Trần 
Nguyên Hãn. TP 
Bắc Giang 

0 0 nt Em Trai 

17 Nguyễn Thu Hằng  Thư ký 

Công ty 

024189019011 17/12/2021; 

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

SN 146 Quách 

Nhẫn, P.Xương 

Giang, BG 

  01/11/2020  

 

17.1 

Vương Trường Sơn   027086000678 12/3/2021;  

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

SN 146 Quách 

Nhẫn, P.Xương 

Giang, BG 

  nt Chồng 

17.2 Vương Khánh Huyền     SN 146 Quách 

Nhẫn, P.Xương 

Giang, BG 

 
 nt Con gái 

17.3 Vương Minh Quân     SN 146 Quách 

Nhẫn, P.Xương 

Giang, BG 

 
 nt Con trai 



 

 

 

 

 

17.4 Nguyễn Văn Vân   024062004441 

 

17/12/2021;  

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

SN 1068 Lê Lơi, 

P.Dĩnh Kế, TP 

BG 

 
 nt Bố đẻ 

17.5 Nguyễn Thị Giao   024165012005 06/9/2021; 

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

SN 1068 Lê Lơi, 

P.Dĩnh Kế, TP 

BG 

 
 nt Mẹ đẻ 

17.6 Nguyễn Đức Mạnh   024092013599 22/9/2021;  

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

SN 1068 Lê Lơi, 

P.Dĩnh Kế, TP 

BG 

 
 nt Em trai 

17.7 Hoàng Thị Hương     SN 8, Ngách 3/23 

Á Lữ, P.Trần Phú, 

TP BG 

 
 nt Mẹ 

chồng 
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